
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

TT Mã HP Mã SV Tên HP
Điểm 

Pkhảo

1 4010105 1521080040 Xác suất thống kê 6

2 4010106 1521040261 Phương pháp tính 7

3 4010110 1521060336 Toán tối ưu 1.5

4 4010305 1621010308 Hóa phân tích 1 7.5

5 4010305 1521080045 Hóa phân tích 1 1

6 4010406 1621010339 Hình họa và vẽ kỹ thuật 5

7 4010406 1621010331 Hình họa và vẽ kỹ thuật 5

8 4010502 1621060661 Cơ lý thuyết 2 3.5

9 4010502 1621060884 Cơ lý thuyết 2 3.5

10 4010502 1621070080 Cơ lý thuyết 2 2

11 4010502 1621070721 Cơ lý thuyết 2 0

12 4010502 1421070080 Cơ lý thuyết 2 3

13 4020201 1221070204 TT. Hồ Chí Minh 5.5

14 4030503 1621040052 Sức bền vật liệu A 6

15 4030503 1621060884 Sức bền vật liệu A 0

16 4030504 1621010331 Sức bền vật liệu B 4.5

17 4030504 1621010353 Sức bền vật liệu B 4

18 4030508 1421070014 Cơ học kết cấu 2 3

19 4030508 1521070046 Cơ học kết cấu 2 3

27 4090204 1221060254 Kỹ thuật lập trình tự động hóa 2.5

20 4090418 1621060222 Kỹ thuật thủy khí C 2

21 4090418 1621060512 Kỹ thuật thủy khí C 0

22 4090418 1321010161 Kỹ thuật thủy khí C 2

23 4090418 1521060014 Kỹ thuật thủy khí C 1

24 4090418 1511060027 Kỹ thuật thủy khí C 1

25 4090418 1621060637 Kỹ thuật thủy khí C 2

26 4100318 1421070361 Cấp thoát nước trong MT xây dựng 5.5

27 4070102 1621030285 Kinh tế vĩ mô 6

28 4020102 1511080004 Nguyên lý CNMLN 2 4

29 4020102 1521040175 Nguyên lý CNMLN 2 7

30 4090403 1621040051 Cơ học máy 5

31 4090403 1621040115 Cơ học máy 1.5
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